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12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, P.Hiep Binh Chanh, thanh pho Thu Duc, TP.HCM
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Nam muoi mot nghin ba tram hai muoi hai dong
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 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN CO.OP TAM KỲ  
Mã số thuế: 4 0 0 0 4 5 1 0 9 5

Địa chỉ: 07 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 220 230

Số tham khảo: MMS-010303-05082022-PH-R-1566347

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22THP

Số: 213
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 05 tháng 08 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3525264 Gio lua cay NGOC THOM 250g EA 1 47.520,00 47.520,00 8% 51.321,60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 47.520,00 3.801,60 51.321,60

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 47.520,00 0,00 3.802,00 51.322,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI

GÒN CO.OP TAM KỲ

Ký ngày: 05/08/2022
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